BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

Phụ lục 1: Lệ phí
	TT
	Tên lệ phí
	Đơn vị tính
	Mức thu (vnđ)

	1
	Cấp giấy phép xuất, nhập khẩu tinh, phôi giống vật nuôi
	Lần/01 giống
	120.000

	2
	Cấp giấy phép xuất, nhập khẩu môi trường pha chế, bảo tồn tinh, phôi giống vật nuôi
	Lần/01 giống
	120.000

	3
	Cấp giấy phép xuất, nhập khẩu giống vật nuôi
	Lần/01 giống
	120.000

	4
	Cấp giấy phép trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm
	Lần/01 giống
	120.000

	5
	Cấp giấy phép đăng ký thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước vào danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam
	Lần/01 ký mã hiệu/01sản phẩm
	120.000

	6
	Cấp giấy phép đăng ký lại thức ăn chăn nuôi vào danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam
	Lần/01 ký mã hiệu/01sản phẩm
	120.000

	7
	Cấp giấy phép thay đổi thông tin của thức ăn chăn nuôi đã có trong danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam
	Lần/01 sản phẩm
	120.000

	8
	Cấp giấy phép công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất, nhập khẩu
	Lần/01 sản phẩm
	40.000

	9
	Cấp giấy phép xuất, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để giới thiệu tại hội trợ, triển lãm
	Lần/01 sản phẩm
	40.000

	10
	Cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để sản xuất, gia công nhằm mục đích tái xuất
	Lần/01 sản phẩm
	40.000

	11
	Cấp giấy phép đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi
	Lần/01 sản phẩm
	120.000

	12
	Cấp giấy phép đăng ký khảo, kiểm nghiệm và kiểm định thức ăn chăn nuôi
	Lần/01 sản phẩm
	120.000

	13
	Cấp giấy phép đánh giá và công nhận thức ăn chăn nuôi mới
	Lần/01 sản phẩm
	120.000

	14
	Cấp giấy phép xuất, nhập khẩu các chế phẩm phục vụ chăn nuôi
	Lần/01 sản phẩm
	120.000

	15
	Cấp giấy chỉ định phòng thử nghiệm về  thức ăn chăn nuôi, chất bảo quản sử dụng trong thức ăn chăn nuôi
	Lần
	180.000

	16
	Cấp chứng chỉ đào tạo lấy mẫu thức ăn chăn nuôi
	Lần
	80.000


Phụ lục 2: Phí
	TT
	Tên phí
	Đơn vị tính
	Mức thu 

	
	Phí kiểm tra, đánh giá chất lượng lô hàng thức ăn chăn nuôi xuất, nhập khẩu
	Lần/lô
	Thu bằng 0,095% giá trị lô hàng (nhưng tối thiểu là 285.000 đồng, tối đa không quá 9.500.000 đồng)


